
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /BC-UBND TP. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 320/TTr-VP ngày 12 tháng 5 năm 2021 của 

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân Thành 

phố báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

Căn cứ Công văn số 912/TTr-VP, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thanh tra 

Tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021; Kế hoạch số 

859/KH-TTr ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Thanh tra Tỉnh về Thanh tra năm 2021. 

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quyết định số 1956/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021; qua đó, 

tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác 

quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; trách nhiệm của thủ trưởng các 

cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của UBND 

xã, phường trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trách nhiệm của các 

đơn vị trong công tác tuyển sinh đầu vào lớp 01 và lớp 06 trên địa bàn thành phố 

Cao Lãnh; thanh tra chuyên đề diện rộng theo hướng dẫn cấp trên và thanh tra vụ 

việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra 

và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luật thanh tra đúng quy 

định. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thanh tra hành chính (số liệu tại các biểu số: 01/TTr, 02/TTr, 02/QLNN) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra (Biểu số 01/TTr) 

Tổng số cuộc triển khai thực hiện trong kỳ là 01 cuộc theo kế hoạch được duyệt1. 

b) Kết luận thanh tra (Biểu số 01/TTr) 

- Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 01 cuộc. 

- Số đơn vị được thanh tra (đã ban hành kết luận thanh tra): 01 đơn vị. 

- Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản quản lý, điều hành liên quan đến nội dung thanh tra: 03 kiến nghị. 
 

1 Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021. 
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c) Kết quả thực hiện kết luận thanh tra (Biểu số 02/TTr) 

- Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo: 01 kết luận. 

- Tiến độ thực hiện kết luận: Đang thực hiện. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Về hoàn thiện cơ chế, chính sách liên 

quan đến nội dung thanh tra. 

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng (Biểu số G2/QLNN) 

Việc triển khai các cuộc thanh tra: không có. 

đ) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực (chỉ áp dụng đối với báo cáo 6 

tháng và báo cáo năm) 

Tiến hành thanh tra 01 cuộc theo Kế hoạch và đã ban hành Kết luận thanh tra 

về trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THCS Kim Hồng và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong công tác tuyển sinh đầu vào lớp 6 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số 06/TTr, 07/TTr) 

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng (Biểu số 02/QLNN) 

Số văn bản (quản lý, chỉ đạo) về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng mới được ban hành 07 văn bản2 liên quan đến công tác 

phòng chống tham nhũng. 

4. Xây dựng lực lượng (chỉ áp dụng đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo 

năm – Biểu số 01/QLNN) 

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong kỳ báo cáo: 05 người. 

- Biến động tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động 

trong kỳ báo cáo: không có. 

- Số người được chuyển đổi vị trí công tác: không có. 

- Tổng số nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thanh tra: 02 công 

chức. Trong đó: Thanh tra viên 01, thanh tra viên chính 01. 

- Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm và kết quả 

xử lý: không có. 

 
2 Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 về tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2021; Công văn số 314/UBND- TTr ngày 17 
tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, chỉ 
thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09 
tháng 3 năm 2021 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
năm 2021; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát 
tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021; Công văn số 
09/UBND-TTr ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà 
nước. 
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II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Được sự quan tâm, hỗ trợ về nghiệp vụ của Thanh tra Tỉnh, sự lãnh đạo, 

chỉ đạo kịp thời của Thành ủy nên trong 6 tháng đầu năm, Thành phố triển khai 

thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Các cuộc 

thanh tra được thực hiện đảm bảo về mặt thời gian, quy trình nghiệp vụ, hoạt 

động thanh tra, kiểm tra có sự chủ động hơn, đi vào trọng tâm theo kế hoạch, kết 

quả thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác quản 

lý, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết luận thanh tra ban 

hành có những kiến nghị cụ thể để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại 

trong công tác quản lý, điều hành; đề xuất điều chỉnh các cơ chế, chính sách, 

pháp luật còn hạn chế, bất cập. Đối tượng thanh tra cơ bản phối hợp tốt với Đoàn 

thanh tra 

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, kiểm tra còn gặp những tồn tại, hạn 

chế như: đội ngũ thanh tra viên hiện nay trên địa bàn Thành phố còn ít, kiến thức 

chuyên môn chuyên sâu đối với từng ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, đầu tư xây 

dựng,… trong Thanh tra Thành phố còn hạn chế; do vậy, quá trình triển khai các 

cuộc thanh tra, kiểm tra phải trưng dụng công chức các phòng chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân Thành phố; nhưng công tác phối hợp, kết hợp trong quá trình 

thanh tra, kiểm tra có lúc, có nơi chưa liên tục, xuyên suốt, đồng bộ. Nguyên 

nhân do các công chức được trưng dụng phải tập trung xử lý công việc chuyên 

môn đặc thù của từng cơ quan, đơn vị nên chưa dành thời gian nhiều vào các 

cuộc thanh tra, kiểm tra. Việc thực hiện các kiến nghị sau Kết luận thanh tra của 

một vài đối tượng thanh tra còn chậm, chưa chủ động thực hiện nghiêm theo quy 

định nhưng chưa có chế tài mạnh mẽ có tính khả thi cao để thi hành khi đối tượng 

thanh tra cố tình né tránh, hoặc cố ý chậm thực hiện các kiến nghị sau Kết luận 

thanh tra. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra năm 2021 theo Kế hoạch 

được duyệt; thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau Kết luận sau thanh tra của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh 

tra. 

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- UBND Tỉnh; CHỦ TỊCH 
- Thanh tra Tỉnh; 

- Thanh tra TP; 

- VP HĐND và UBND TP; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

Võ Phan Thành Minh 
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Biểu số: 01/TTr 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH 

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng), đất (m2) 

Đơn vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 

Đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số đơn 

vị được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về kinh 

tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng số 

Phân loại 

Tiền và tài 

sản quy 

thành tiền 

Đất (m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác 

về kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ 

quan điều 

tra 

Hoàn 

thiện 

cơ chế, 

chính 

sách 

(số văn 

bản) 

Triển 

khai từ 

kỳ trước 

chuyển 

sang 

Triển 

khai 

trong 

kỳ 

Theo 

Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

TPCL 01  01 01  01 01            

                   

                   

Tổng 01  01 01  01 01            
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Biểu số: 02/TTr 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA HÀNH CHÍNH 

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND, ngày  08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng), đất (m2) 

Đơn 

vị 

Kết luận 

thanh tra 

phải thực 

hiện 

Tiến độ 

thực hiện 

kết luận 

Thu hồi về ngân sách nhà nước Xử lý khác về kinh tế Xử lý hành chính 
Chuyển cơ quan 

điều tra 

Hoàn 

thiện về cơ 

chế chính 

sách (số 

văn bản) 

Tổng 

số 

Trong 

đó số 

kết 

luận 

được 

kiểm 

tra 

trực 

tiếp 

Số 

kết 

luận 

đã 

hoàn 

thành 

Số 

kết 

luận 

chưa 

hoàn 

thành 

Tiền (Tr.đ) Đất (m2) Tiền (Tr.đ) Đất (m2) 
Tổng số phải 

xử lý 

Xử lý trong 

kỳ 

Đã 

chuyển 

cơ quan 

điều tra 

Khởi tố 

trong 

kỳ Tổng 

số 

kiến  

nghị 

phải 

hoàn 

thiện 

Số 

kiến 

nghị 

đã 

thực 

hiện 

xong 

Tổng 

số 

tiền 

phải 

thu 

Số tiền đã 

thu trong 

kỳ 

Tổng 

số 

đất 

phải 

thu 

Số đất đã 

thu trong 

kỳ 

Tổng số 

tiền phải 

xử lý khác 

Số 

tiền 

đã 

xử lý 

khác 

trong 

kỳ 

Tổng 

số đất 

phải 

xử lý 

khác 

Số đất đã 

xử lý khác 

trong kỳ 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 
Vụ 

Đối 

tượng 

MS 1=3+4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

TPCL 01   01                 03  

                       

Tổng 01   01                   
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Biểu số: 03/TTr 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng); đất (m2) 

Đơn 

vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 

Đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số đơn 

vị được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về kinh 

tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng số 

Phân loại 

Tiền và tài 

sản quy 

thành tiền 

(Tr.đ) 

Đất (m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác 

về kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ 

quan điều 

tra 

Hoàn 

thiện 

cơ chế, 

chính 

sách 

(số văn 

bản) 

Triển 

khai từ 

kỳ trước 

chuyển 

sang 

Triển  

khai 

trong 

kỳ 

Theo 

Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

                   

                   

Tổng                   
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Biểu 04/TTr 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH 

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:        BC-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng); đất (m2) 

Đơn vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 

Đã ban 

hành 

kết 

luận 

Số đơn 

vị được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về 

kinh tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng số 

Phân loại Tiền và 

tài sản 

quy 

thành 

tiền 

(Tr.đ) 

Đất (m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác về 

kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ 

quan điều tra 

Hoàn 

thiện cơ 

chế, 

chính 

sách (số 

văn 

bản) 

Triển khai 

từ kỳ trước 

chuyển 

sang 

Triển  

khai 

trong 

kỳ 

Theo Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

                   

                   

Tổng                   

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Biểu số: 05/TTr 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng); đất (m2) 

Đơn vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 

Đã ban 

hành 

kết 

luận 

Số đơn 

vị được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về 

kinh tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng số 

Phân loại 
Tiền và 

tài sản 

quy 

thành 

tiền 

Đất (m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác về 

kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ 

quan điều tra 

Hoàn 

thiện cơ 

chế, 

chính 

sách (số 

văn 

bản) 

Triển khai 

từ kỳ trước 

chuyển 

sang 

Triển  

khai 

trong 

kỳ 

Theo Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

                   

                   

Tổng                   
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Biểu số: 01/QLNN 

TỔNG HỢP CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA 

Số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND, ngày  08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị tính: Người 

Đơn 

vị 

Số lượng công chức, viên chức, người 

lao động trong kỳ 

Số lượng 

biến động 

trong kỳ 
Số 

người 

được 

chuyển 

đổi vị 

trí 

công 

tác 

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Vi phạm và kết quả xử lý 

Tổng số 

Trong đó 

Tăng Giảm 

Tổng số Trong đó 

Tổng số cá 

nhân vi 

phạm 

Đã xử lý 
Đang và 

chưa xử lý 

Số TTV 

cao cấp 

và 

tương 

đương 

Số TTV 

chính 

và 

tương 

đương 

Số 

TTV 

và 

tương 

đương 

Khác 
Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

viên chính 

Thanh tra 

viên cao 

cấp 

Tiếp công 

dân, KN, 

TC 

Khác 

Hành 

chính 

Hình 

sự 

Hành 

chính 

Hình 

sự 

Hành 

chính 

Hình 

sự 
Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

MS 1=2+..+5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

TPCL 05  02 02 01    02 0 01  01              

                           

                           

Tổng 05  02 02 01    02 0 01  01              
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Biểu số: 02/QLNN 

TỔNG HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG 

(Số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 05/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND, ngày  08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Đơn vị 

Ban hành văn bản quản lý, 

chỉ đạo (Bộ, ngành, tỉnh, TP) 

về công tác thanh tra, TCD, 

KN, TC, PCTN 

Tập huấn, tuyên 

truyền, giáo dục 

pháp luật về thanh 

tra, TCD, KN, TC, 

PCTN 

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

thanh tra, TCD, KN, TC và PCTN 

Kết quả thực hiện kết luận thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm 

Số văn 

bản ban 

hành 

mới 

Số văn 

bản được 

sửa đổi, 

bổ sung 

Số văn 

bản bãi 

bỏ 

Lớp Người 
Tổng số 

cuộc 

Số cuộc 

đã ban 

hành 

kết luận 

Số đơn 

vị được 

thanh 

tra, 

kiểm tra 

Kiến nghị xử lý 

hành chính 

Kiến nghị 

chuyển cơ quan 

điều tra 

Tổng số 

kết luận 

phải 

thực 

hiện 

Đã xử lý 

hành chính 
Đã khởi tố 

Tổ chức 
Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

TPCL 07                 

                   

                  

Tổng 07                 
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